
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên Phan Thị Phương Thảo K. Toán 0915563714 SP Toán Chuyên đề toán sơ cấp 2 (Bất đẳng thức) INE931V 3 K19 40
28,29/11, 

5,6,S12/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Trần Nguyên An K. Toán 0978557969 SP Toán Tiếng Anh chuyên ngành Toán ENM321V 2 K19 56 5,6,12/12

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam Nguyễn Thị Tâm K. Sinh học 0986059258 SP Sinh Di truyền học và ứng dụng GEN231V 3 K19 45 5,6,12,13, S19/12

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Hoàng Phú Hiệp K. Sinh học 0915542543 SP Sinh Di truyền học và ứng dụng GEN231V 3 K19 38 5,6,12,13, S19/12

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên Phạm Thị Hồng Tú K. Sinh học 0982756090 SP Sinh
Phương pháp dạy học Sinh học và khoa học 

tự nhiên
MET341V 4 K19 34

3,4/10; 21,22/11; 

5,6/12

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên Lê Thị Hương Giang K. Ngữ văn 0989090076 SP Ngữ văn
Kĩ năng viết các kiểu bài văn ở trường phổ 

thông
SWE331V 3 K19 39

21,22/11; 

S5,12,13/12

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên Trần Thị Ngọc K. Ngữ văn 374686088 SP Ngữ văn Lí luận dạy học Ngữ văn TPT432V 3 K19 39
28,29/11; 

6,19,S20/12

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN Ngô Thu Thủy K. Ngữ văn 0912551751 SP Ngữ văn
Văn xuôi Việt Nam hiện đại ở trường phổ 

thông
MPS331V 3 K19 66

C22,28,29/11; 

5,6/12

Trường Cao đẳng Bắc Kạn Hoàng Thị Thập K. Ngữ văn 0945333616 SP Ngữ văn Văn học Hậu hiện đại thế giới POL321V 2 K20 41 29/11; 5,6/12

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Hà Thị Thu Thủy K. Lịch sử 0912804549 SP Lịch sử
Chủ đề Lịch sử và khoa học xã hội trong 

DHLS ở trường phổ 
HSS331V 3 K19 37

C28, 29/11; 

5,6,12/12

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam Hoàng Xuân Trường K. Lịch sử 0974908031 SP Lịch sử Trung Cận Đông cận hiện đại MEP921V 2 K19 29 5,6,12/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Dương Thu Trang K. GDTH 0965110607 GDTH Chuyên đề Mĩ thuật SFI921V 2 K20AB 53 5,6,12/12 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Nông Thị Trang K. GDTH 915208007 GDTH Văn học 2 LIT232V 3 K20C 60
C28,29/11; 

5,6,12/12 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Lý Văn Hoan P. QT-PV 0856358616 GDTH Phương pháp dạy học Toán 2 MTM332V 3 K19C 96
C22,28,29/11; 

5,6/12 

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN Nguyễn Thị Hồng Chuyên K. GDTH 0968319333 GDTH Phát triển CT giáo dục tiểu học DPP321V 2 K19AB 56 6,12,13/12

Đơn vị liên kết

Tuần từ 04-06/12/2020
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Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Ngô Thị Mai Việt K. Hóa học 0983027380 GDTH
Dạy học tích hợp qua các môn tự nhiên - xã 

hội
ITP321V 2 K19AB 53 28,29/11; 05/12 

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Ngô Thị Mai Việt K. Hóa học 0983027380 GDTH CĐ Tự nhiên - Xã hội SNS421V 2 K19AB 53 6,12,13/12 

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam Lê Thị Bình K. GDTH 0973 980729 GDTH Tổ chức HĐTNST ở tiểu học EAP321V  2 K19AC 85 29/11; 5,6/12

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên Trịnh Thị Diệp Linh K. Toán 0916777403 GDTH Toán học 2 MAT232V 3 K19AB 98 C5,6,12,13,19/12

Trường Cao đẳng Bắc Kạn Ngô Gia Võ CB mời giảng 0913344617 GDTH Văn học 1 LIT241V 4 K19A 30
5,6,12,13, 

19,20/12 

Trường Cao đẳng Bắc Kạn Đỗ Mạnh Hải K. GDTH 0918285983 GDTH Phương pháp dạy học Mĩ thuật FIA321V 2 K20C 68 5,6,12/12 

Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh Lê Thị Cẩm Nhung CB mời giảng 0915560559 GDTH PPDH Toán 2 MTM332V 3 K19 66
C6,12,13, 

19,20/12 

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Nguyễn Văn Ninh K. Toán 0978692822 GDTH Toán học 3 MAT233V 3 K19C 69
C28,29/11; 

5,6,12/12 

Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn Trần Ngọc Hà P. CTHSSV 0915168400 GDTH
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

ở tiểu học 
AIT321V 2 K20C 97 28,29/11; 05/12 

Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn Đỗ Thị Linh Chi K. GDTH 0988808489 GDTH PPDH Âm nhạc MUS322V 2 K20C 97 6,12,13/12 

Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thanh Bình
P. KH-CN & 

HTQT
0965396897 GDTH PPNCKH ở tiểu học MSI221V 2 K20AB 20 28,29/11; 5/12 

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Dương Thị Lê K. GDTH 0915213602 GDTH Thủ công-KT& PPDH Thủ công-KT TTM221V 2 K18A 13 10,11/10; 6/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Mai Văn Nam K. Lịch sử 0974136822 GDTH Phương pháp dạy học Tự nhiên - xã hội NST331V 3 K19DE 60
C6, 12, 13, 19, 

20/12 ; 

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Nguyễn Thanh Bình
P. KH-CN & 

HTQT
0965396897 GDTH PPNCKH ở tiểu học MSI221V 2 K19AB 60 6,12,13/12 

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Nguyễn Thị Hồng Chuyên K. GDTH 0968319333 GDTH Phát triển CT giáo dục tiểu học DPP321V 2 K19AB 60+ 5,19,20/12 

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Nguyễn Ngọc Hiếu K. TLGD 0915212911 GDTH Giáo dục học tiểu học PEP331V 3 K19GH 51
21,22,28,29,/11; 

S5/12 

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Đàm Thị Kim Thu K. TLGD 0904532313 GDTH Giáo dục học tiểu học PEP331V 3 K19IK 58
21,22,28,29,/11; 

S5/12 

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Lê Thùy Linh K. TLGD 0979438777 GDTH Giáo dục học tiểu học PEP331V 3 K19MN 50
C6,12,13, 

19,20/12 

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Phạm Hiến Bằng CB mời giảng 0912454595 GDTH Toán học 2 MAT231V 3 K20H 44
C6,12,13, 

19,20/12

Trường Cao đẳng Bắc Kạn Nguyễn Thanh Tiến K. GDTH 0971954333 SP Âm nhạc Nhạc cụ 2 INS242V 4 K20AB 32
14,15,28,29/11; 

5,6/12 
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Trường Cao đẳng Bắc Kạn Nguyễn Thị Thương Huyền K. GDTH 0979852615 GDMN
Lựa chọn và sử dụng tác phẩm âm nhạc 

trong giáo dục mầm non
UMS421V 2 K19AB 80 28,29/11; 5/12

Trường Cao đẳng Bắc Kạn Đầu Thị Thu K. TLGD 0915462446 GDMN Tâm bệnh học lứa tuổi mầm non PCP321V 2 K20AB 57 5,6,12/12

Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Út Sáu K. GDMN 0922616166 GDMN Tâm bệnh học lứa tuổi mầm non PCP321V 2 K19AB 79 5,6,12/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Cao Thị Thu Hoài K. GDMN 0945849267 GDMN Tiếng Việt cơ sở BAV221V 2 K18C 22 5,6,12/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Vũ Thị Thuỷ K. GDMN 0987000066 GDMN
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

mầm non
SRM321V 2 K19A 58 6,12,13/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Vũ Thị Thu Thủy K. Sinh học 0979855136 GDMN Vệ sinh an toàn thực phẩm PIB221V 2 K19BC 66
C28,C29/11; 

5,12/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Phí Thị Hiếu K. TLGD 0399606811 GDMN Tư vấn trong giáo dục mầm non CIC331V 3 K20AB 68 5,6,12,13,S19/12

Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn Phạm Thị Minh Thơm CB mời giảng 0984100637 GDMN Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non MEM421V 2 K18E 52 27/9; 5,6/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Phạm Thị Hoài Thu K. GDMN 0868586667 GDMN
Hình thành biểu tượng toán học cho trẻ theo 

tiếp cận hiện đại
MMC431V 3 K19AB 54

C6,12,13, 

19,20/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Lê Thị Thương Thương K. GDMN 0984373336 GDMN
Tổ chức hoạt động thử nghiệm cho trẻ mầm 

non
EWC921V 2 K19AB 54 28,29/11; 5/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Vũ Trọng Lượng K. GDMN 0983217435 GDMN Sinh lý học trẻ em lứa tuổi mầm non CHP331V 3 K18A 41
28,29/11; 

5,6,S12/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Ngô Thị Phương Thảo CB mời giảng 0973473234 GDMN Phát triển chương trình giáo dục mầm non CDP221V 2 K18C 42 5,6,12/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Nông Thị Hiếu CB mời giảng 0975177246 GDMN Đánh giá trong giáo dục mầm non EPE421V 2 K19CD 43 28,29/11, 5/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Đặng Thị Phương Thảo K. TLGD 0971888243 GDMN Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non ESP421V 2 K19EG 87 28,29/11, 5/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Nông Thị Hiếu CB mời giảng 0975177246 GDMN Đánh giá trong giáo dục mầm non EPE421V 2 K19EG 87 6,12,13/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn  Trần Thị Hồng CB mời giảng 0969076067 GDMN Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non ESP421V 2 K19HI 51 5,6,12/12

Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Nhung K. Ngữ văn 0986390863 GDMN Tiếng Việt cơ sở BAV221V 2 K18A 51 21,22/11;5/12

Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh Cao Thị Kim Liên CB mời giảng 0976179400 GDMN Tổ chức ngày lễ, ngày hội ở trường mầm non MAP421V 2 K18CD 48 6,12,13/12

Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh Vũ Thị Phương Thảo K. GDMN 0378447697 GDMN Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non OAP421V 2 K18CD 48 28,29/11,5/12

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Vũ Thị Thuỷ K. GDMN 0987000066 GDMN Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non ESP421V 2 K18A 26 28,29/11,5/12

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Nguyễn Thị Hà K. GDMN 0968633071 GDMN Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ CHD331V 3 K18A 26
C6,12,13, 

19,20/12
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Trung tâm GDNN-GDTX Yên Mỹ - Hưng Yên Từ Quang Trung K. Sinh học 0359990158 GDMN Vệ sinh an toàn thực phẩm PIB221V 2 K19A 50 6,12,13/12

Trung tâm GDNN-GDTX Yên Mỹ - Hưng Yên Nguyễn Thị Hải Yến CB mời giảng 0965205025 GDMN Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non PIB931V 3 K19A 50
17,18/10; S5/12; 

26,27/12

Trung tâm GDNN-GDTX Yên Mỹ - Hưng Yên Hồ Thị Mai Phương CB mời giảng 0919154847 GDMN Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non AIS431V 3 K20AB 113
S6,12,13, 

19,20/12

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên Phạm Thị Hoài Thu K. GDMN 0868586667 GDMN
Hình thành biểu tượng toán học cho trẻ theo 

tiếp cận hiện đại
MMC431V 3 K19AB 83

21,22,28,29/11; 

S5/12

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên Hồ Thị Mai Phương CB mời giảng 0919154847 GDMN Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non AIS431V 3 K19AB 83
7,8,14,15/11; 

C5/12

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam Hà Thị Kim Yến CB mời giảng 0912420528 GDMN
Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn 

học
MCL421V 2 K19AB 87 7,8/11;5/12

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc Vũ Thị Thu Thủy K. Sinh học 0979855136 GDMN Vệ sinh an toàn thực phẩm PIB221V 2 K19A 97 31/10; 01/11; 6/12

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc Đỗ Ngọc Cương K. GDTC 0914456163 GDMN Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non PEM421V 2 K19A 97 28,29/11, 5/12

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc Nguyễn Thị Thu Hà K. Sinh học 0913181927 GDMN Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non EAH331V 3 K19B 65
C6,12,13, 

19,20/12

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc Đinh Đức Hợi K. GDMN 0985464848 GDMN
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

mầm non
SRM321V 2 K19B 65 28,29/11, 5/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình Vũ Thị Nguyệt CB mời giảng 0978098538 GDMN Chăm sóc vệ sinh cho trẻ mầm non CHN421V 2 K20A 95 28,29/11; 5/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình Đỗ Thị Nga CB mời giảng 0788333183 GDMN Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non MDL421V 2 K20A 95 24,25/10;6/12

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN Đào Ngọc Anh K. TDTT 0986599780 GDTC Thể dục nhịp điệu GNT323V 2 K19 59 05,06,12/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Nguyễn Thị Hồng Chuyên BMNN 0913067879
SP tiếng 

Anh
Kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng Anh ETA341V 4 K19

28,29/11; 

5,6,12,13/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Nguyễn Thị Thu Hương BMNN 0975945693
SP tiếng 

Anh
Luyện âm tiếng Anh ENP241V 4 K20A

28,29/11; 

5,6,12,13/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Trần Thị Thảo BMNN 0986060650
SP tiếng 

Anh
Thực hành tiếng Anh 2 EPP242V 4 K20B

28,29/11; 

5,6,12,13/12

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Vũ Thị Thuỷ K. GDCT 0982633373 GDTH PPNCKH ở tiểu học MSI221V 2 K20K 43 28,29/11; 5/12 

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn Lê Thị Cẩm Nhung CB mời giảng 0915560559 GDTH PPDH Toán 2 MTM322V 2 K20CD 34 28,29/11; 5/12 

Trường TC Cộng đồng Hà Nội - PH Lạng Sơn  Nguyễn Thị Ngọc Lan K. Sinh học 0915463036 GDMN Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non EAH331V 3 K20AB 65
28,29/11; 

5,6,S12/12
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Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng Nguyễn Thị Hằng K. Sinh học 0912805864 SP Sinh
Dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học 

Sinh học
SPC921V 2 K20 40 4,5,6/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình Nguyễn Thị Thương Huyền K. GDTH 0979852615 GDTH Phương pháp dạy học Âm nhạc MUS322V 2 K20C 72 21,22/11; 6/12 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình Trần Thị Hồng Minh K. Toán 0973268338 GDTH Toán học 1 MAT221V 2 K20D 71 21,22/11; 5/12 

Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ Nguyễn Duy Phương CB mời giảng 0914967168 GDTH Toán học 2 MAT231V 3 K20CD 81
C29/11; 

5,6,12,13/12 

Trung tâm GDNN-GDTX Yên Mỹ - Hưng Yên Đinh Thị Phượng K. Sinh học 0915215888 GDTH Sinh lí trẻ tiểu học PPH221V 2 K20A 45 29/11; 5,6/12

Trung tâm GDNN-GDTX Yên Mỹ - Hưng Yên Phạm Thị Huyền P. HC-TC 0982033005 GDTH Pháp luật đại cương EDL121V 2 K20B 53 29/11; 5,6/12

Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ Thái Hữu Linh K. GDCT 0388644227 GDMN Tư tưởng Hồ Chí Minh HCM121V 2 K20AB 33 5,6,12/12

Trường Trung cấp Thái Nguyên Ngô Mạnh Dũng K. GDMN 0964484818 GDMN Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non EAH331V 3 K20A 49 5,6, C13,19,20/12

Trường Trung cấp Thái Nguyên Hồ Thuỷ Ngân K. GDTH 0919838686 GDTH Múa và biên đạo múa ở trường tiểu học 20DCP221 2 K20AB 38 28,29/11; 5/12 

Trường Trung cấp Thái Nguyên Đoàn Thị Minh Thái K. GDTH 0968158818 GDTH
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

ở tiểu học 
20AIT321 2 K20AB 38 6,12,13/12 

Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Ngân P. TT-PC 0979791223 GDTH Toán học 3 MAT233V 3 K19AB 68
C6,12,13, 

19,20/12; 

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Đàm Thị Kim Thu K. TLGD 0904532313 GDMN
Tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm 

non
OAE421V 2 K19AB 75 6,12,13/12

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái Hoàng Thị Bảo Ngọc CB mời giảng 0973763168 GDMN Đánh giá trong giáo dục mầm non EPE421V 2 K19AB 41 4,5,6/12

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái Cao Thị Hảo K. Ngữ văn 0983832009 GDMN Văn học trẻ em tuổi mầm non TLC221V 2 K19CD 102 4,5,6/12

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Đào Thị Hoa Quỳnh K. GDTC 0963246683 GDMN Phát triển kĩ năng vận động cho trẻ mầm non 20DSA421 2 K20AB 62 5,6,12/12

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Đoàn Thị Minh Thái K. GDTH 0968158818 GDTH
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

Tiểu học
20MSI221 2 K20AB 69 28,29/11; 5/12 

Trung tâm HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Kiến Thọ K. Ngữ Văn 0983677111 SP Ngữ văn Đánh giá trong dạy học Ngữ văn 20ETP421 2 K20A 37 4,5,6/12

Trung tâm HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Ngọc Phương BMNN 0948857850
SP tiếng 

Anh
Thực hành tiếng Anh 1 20EPP241 4 K20A 56

27,28,29/11; 

4,5,6/12



Đơn vị liên kết
Thời gian giảng 

dạy
Lớp

Số 

SV
Số điện thoại

Ngành đào 

tạo
Tên học phần Mã học phần Tín chỉHọ tên giảng viên

Đơn vị công 

tác

Trường Cao đẳng Sơn La Trần Thị Nam Phương BMNN 0984214092
SP tiếng 

Anh
Luyện âm tiếng Anh 20ENP241 4 K20A 51

27,28,29/11, 

4,5,6/12

Trường Cao đẳng Sơn La Trần Thị Yến BMNN 0979697224
SP tiếng 

Anh
Thực hành tiếng Anh 1 20EPP241 4 K20B 46

27,28,29/11, 

4,5,6/12

Trường Cao đẳng Sơn La Ngô Thị Tú Quyên K. Toán 0915023306 SP Tin học Ngôn ngữ hình thức 20LAN331 3 K20A 50 4,5,6,11,S12/12

Trung tâm HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh Trần Huệ Minh K. Toán 0912737474 SP Toán Đại số Tuyến tính & HHGT 2 20LIA342 4 K20A 25
27,28,29/11; 

4,5,6/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình Trần Đức Văn Khoa Địa 0975741795 SP Địa lí Trái Đất, khí quyển, thạch quyển 20EAL241 4 K20 53
28,29/11; 

5,6,12,13/12

Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình Nguyễn Văn Thiều K. GDTH 0988268558 SP Âm nhạc Hát đồng ca hợp xướng 20SCU321 2 K20A 82 28,29/11; 5/12 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình Nguyễn Diệu Thương K.Văn 0948210155 SP  Mĩ thuật Tiếng Việt thực hành 20VIU121 2 K20A 57 28,29/11; 5/12 

Trung tâm GDNN-GDTX Yên Mỹ - Hưng Yên Nguyễn Ngọc Hiếu K. TLGD 0915212911 GDTH PPTC CT Đội và HĐ NG lên lớp OPO321V 2 K19D 45 6, 26,27/12; 

Trường Cao đẳng Sơn La Nguyễn Tuấn Anh K.GDCT 0973855866 GDCT Lịch sử nhà nước và pháp luật VN 20VSL321 2 K20A 41 4,5,6/12


